
STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ TÍNH CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

1 Đèn BETA 200 F.O. Otoscope BETA battery handle 2.5V XHL Hộp A-132.10.118

2 Đèn BETA 200 F.O. Otoscope 2 x BETA 4 NT rechargeable with NT 4 table charger 3.5V XHL Hộp A-132.23.422

3 Đèn BETA 200 F.O. Otoscope 2 x BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger LED Hộp A-132.24.422

4 Đèn BETA 200 F.O. Otoscope BETA 4 with USB cord and plug-in power supply 3.5V XHL Hộp A-132.27.388

5 Đèn BETA 200 F.O. Otoscope BETA 4 USB rechargeable handle with plug-in power supply LED Hộp A-132.28.388

6 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope, BETA 400 F.O. Otoscope BETA battery handle 2.5V XHL Hộp A-153.10.118

7 Đèn BETA 400 F.O. Otoscope 2 x BETA 4 NT rechargeable handle 3.5V XHL Hộp A-153.23.422

8 Đèn BETA 400 F.O. Otoscope 2 x BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger LED Hộp A-153.24.422

9 Đèn BETA 400 F.O. Otoscope BETA 4 with USB cord and plug-in power supply 2.5V XHL Hộp A-153.27.388

10 Đèn BETA 400 F.O. Otoscope BETA 4 with USB cord and plug-in power supply 3.5V XHL Hộp A-153.28.388

11 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope in XHL or LED,  BETA battery handle 2.5X XHL Hộp A-234.10.118

12 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope in XHL or LED, BETA with NT 4 table charger 3.5X XHL Hộp A-234.23.420

13 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope in XHL or LED, BETA 100 Diagnostic Otoscope 2.5X XHL/LED Hộp A-234.25.387

14 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope in XHL or LED, BETA 100 Diagnostic Otoscope 3.5X XHL/LED Hộp A-234.25.388

15 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope BETA 4 NT rechargeable with NT 4 table charger 3.5X XHL Hộp A-234.25.420

16 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope 4 USB rechargeable handle 2.5X XHL Hộp A-234.27.387

17 Đèn BETA 200 Ophthalmoscope with USB cord and plug-in power supply 3.5X XHL Hộp A-234.27.388

18 Đèn K 180 Diagnostic Sets BETA battery handle 2.5V XHL Hộp A-279.10.118

19 Đèn K 180 Diagnostic Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger 3.5V XHL Hộp A-279.23.420

20 Đèn K 180 Diagnostic Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5V XHL Hộp A-279.27.387

21 Đèn K 180 Diagnostic Sets BETA 4 USB with USB cord and plug-in power supply 3.5V XHL Hộp A-279.27.388

22 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 2.4mm dia (1 piece) Hộp B-000.11.107 

23 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 3.0 mm dia (1 piece) Hộp B-000.11.108

24 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 4.0 mm dia (1 piece) Hộp B-000.11.109

25 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 5.0 mm dia (1 piece) Hộp B-000.11.110

26 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes 1 set = 4 pcs. Hộp B-000.11.111

27 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400…,Pack of 1000 pcs, 4mm dia. (adults) Hộp B-000.11.127

28 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400..., Pack of 1000 pcs. 2.5mm dia. (adults) Hộp B-000.11.128

29 Phụ kiện Soft disposable tip 3mm dia. 40 pcs./1 pack Hộp B-000.11.141

30 Phụ kiện Soft disposable tip 5mm dia. 40 pcs./1 pack Hộp B-000.11.142

31 Phụ kiện Dispenser for disposable speculae Hộp B-000.11.145

32 Phụ kiện HEINE UniSpec® Specula dispenser Hộp B-000.11.146

33 Phụ kiện ALL SPEC TIP DISPENSER Hộp B-000.11.148

34 Phụ kiện ALL SPEC TIP DISPENSER Hộp B-000.11.149

35 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400.., case of 10 packs of 250 tips, 4mm dia Hộp B-000.11.150

36 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400.., case of 10 packs of 250 tips, 2.5mm dia Hộp B-000.11.151

37 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400, single, of 250 tips, 4mm dia (adults) Hộp B-000.11.152

38 Phụ kiện AllSpec Disposable tips (grey) for BETA 400, single, of 250 tips, 2.5mm dia (adults) Hộp B-000.11.153

39 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, BETA 200..., tip 2.4mm dia (50 piece) Hộp B-000.11.207

40 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, BETA 200, K180.., tip 3.0mm dia (50 piece) Hộp B-000.11.208

41 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 4.0mm dia (50 piece) Hộp B-000.11.209

42 Phụ kiện Reusable tips (black) for BETA 400, mini 3000 Otoscopes tip 5.0mm dia (50 piece) Hộp B-000.11.210

43 Phụ kiện HEINE® BETA 400 Otoscope Hộp B-001.11.400

44 Phụ kiện Operating Otoscope AV Hộp B-001.11.492

45 Phụ kiện BETA® 200 F.O. Otoscope Hộp B-001.11.500

46 Phụ kiện BETA® 100 Diagnostic-Otoscope Hộp B-001.11.525

47 Phụ kiện Diagnostic Otoscope K 100, AL Hộp B-001.11.575

48 Phụ kiện Diagnostic Otoscope AL Hộp B-002.11.203

49 Phụ kiện HEINE® BETA 400 Otoscope Hộp B-002.11.400

50 Phụ kiện Operating Otoscope AV Hộp B-002.11.492

51 Phụ kiện BETA® 200 F.O. Otoscope Hộp B-002.11.500

52 Phụ kiện BETA® 100 Diagnostic-Otoscope Hộp B-002.11.525

53 Phụ kiện K 180 F.O. Otoscope Hộp B-002.11.550

54 Phụ kiện Diagnostic Otoscope K 100, AL Hộp B-002.11.575

Địa chỉ cơ sở bảo hành: Số nhà 17, ngõ 191, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty TNHH Legatek

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở sản xuất/Hãng, nước sản xuất: Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Đức

Tên cơ sở chủ sở hữu/Hãng, nước chủ sở hữu:Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Đức

Tên cơ sở bảo hành: Công ty TNHH Legatek
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55 Phụ kiện Attachable lens +3d f.focalux Hộp C-000.14.109

56 Phụ kiện Focalux AV, with bluefilter Hộp C-000.14.201

57 Đèn HSL 150 for BETA or BETA SLIM handles Replacement attachment for HSL 150 3.5 V XHL Hộp C-000.14.605

58 Đèn HSL 10 x Loupe Attachment Hộp C-000.14.606

59 Phụ kiện Retinoscope bulb holder Hộp C-000.15.355

60 Phụ kiện Bulb-cover for retinoscope Hộp C-000.15.356

61 Phụ kiện Brow rest f.beta200 retinosc. Hộp C-000.15.357

62 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope Orange flter for the bulb, for light-sensitive patients 3.5 V XHL Hộp C-000.15.359

63 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope Fixation cards with holder for dynamic retinoscopy 2.5 V XHL Hộp C-000.15.360

64 Đèn Aperture with Cobalt blue flter for Finoff Transilluminator 3.5 V XHL Hộp C-000.17.081

65 Phụ kiện Replacement cap f.finoff bulb Hộp C-000.17.103

66 Đèn Aspheric ophth.lens a.r.16d Hộp C-000.17.224

67 Đèn Ophthalmoscopy lens scopy lens with case A.R. 16 D, 54 mm dia  Hộp C-000.17.225

68 Phụ kiện Case for lens a.r. 16d Hộp C-000.17.226

69 Đèn Aspheric ophth.lens a.r. 20d Hộp C-000.17.227

70 Đèn Ophthalmoscopy lens scopy lens with case A.R. 20 D, 50 mm dia Hộp C-000.17.228

71 Phụ kiện Case for lens a.r. 20d Hộp C-000.17.229

72 Đèn Aspheric ophth.lens a.r. 30d Hộp C-000.17.230

73 Đèn Ophthalmoscopy lens scopy lens with case A.R. 30 D, 46 mm dia Hộp C-000.17.231

74 Phụ kiện Case for lens a.r. 30d Hộp C-000.17.232

75 Đèn Scleral depressor Scleral depressor, large Hộp C-000.17.300

76 Đèn Scleral depressor Scleral depressor, small Hộp C-000.17.301

77 Phụ kiện Autofoc connector Hộp C-000.23.200

78 Phụ kiện Binocular loupe 2x/42cm Hộp C-000.32.002

79 Phụ kiện Binocular loupe 3,5x/42cm Hộp C-000.32.003

80 Phụ kiện Binocular loupe 2,5x/34cm Hộp C-000.32.004

81 Phụ kiện Binocular loupe 4x/34cm Hộp C-000.32.005

82 Phụ kiện Binocular loupe 6x/34cm Hộp C-000.32.006

83 Phụ kiện Binocular loupe 2,5x/42cm Hộp C-000.32.007

84 Phụ kiện Binoculare Loupe 3x/420 Hộp C-000.32.008

85 Phụ kiện Binoculare Loupe C2.3/340 Hộp C-000.32.030

86 Phụ kiện Binoculare Loupe C2.3/450 Hộp C-000.32.212

87 Phụ kiện C-Lupe 2,3x/340K and 450K Hộp C-000.32.220

88 Phụ kiện C-Lupe 2,3x/340K and 450K Hộp C-000.32.221

89 Phụ kiện HR-C loupes 2,5/340 and 420 f. COMBI-Frame Hộp C-000.32.252

90 Phụ kiện HR-C loupes 2,5/340 and 420 Hộp C-000.32.253

91 Phụ kiện HR-C loupes 2,5/340 and 420 f. COMBI-Frame Hộp C-000.32.257

92 Phụ kiện HR-C loupes 2,5/340 and 420 Hộp C-000.32.258

93 Phụ kiện HEINE® S-FRAME loupe carrier f HR-C loupes Hộp C-000.32.265

94 Phụ kiện HEINE® S-FRAME loupe carrier f HR-C loupes Hộp C-000.32.266

95 Phụ kiện HEINE® S-FRAME Hộp C-000.32.301

96 Phụ kiện HEINE® S-FRAME Hộp C-000.32.302

97 Phụ kiện HEINE® S-FRAME Hộp C-000.32.303

98 Đèn SIGMA®250 Accessories  Clip-in correction frame for prescription lenses Hộp C-000.32.309

99 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.360

100 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.361

101 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.362

102 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.370

103 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.371

104 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.372

105 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp C-000.32.401

106 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp C-000.32.402

107 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp C-000.32.403

108 Phụ kiện Adapter for headbands Hộp C-000.32.405
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109 Phụ kiện Adapter for headbands Hộp C-000.32.406

110 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.434

111 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.435

112 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.436

113 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.444

114 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.445

115 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.446

116 Phụ kiện Large headband f. HR/HRP Loupes Hộp C-000.32.515

117 Phụ kiện Universal Clip for HR loupes Hộp C-000.32.525

118 Phụ kiện Adapter for headbands Hộp C-000.32.549

119 Phụ kiện Case for SIGMA 250 (270mm x 270mm x 150mm) Hộp C-000.32.553

120 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.580

121 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.581

122 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HR loupes Hộp C-000.32.582

123 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.590

124 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.591

125 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HR Loupes Hộp C-000.32.592

126 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.714

127 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.715

128 Phụ kiện HEINE® Headb. Prof L w. i-View f. HRP loupes Hộp C-000.32.716

129 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.724

130 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.725

131 Phụ kiện HEINE® S-Frame w. i-View f. HRP Loupes Hộp C-000.32.726

132 Đèn Model Eye Ophthalmoscope Trainer Hộp C-000.33.010

133 Đèn Model Eye Skia / Retinoscope Trainer Hộp C-000.33.011

134 Phụ kiện HEINE® Headband for Omega and Sigma 150 Hộp C-000.33.020

135 Đèn S-frame for sigma 150 w. acc. Hộp C-000.33.036

136 Phụ kiện HEINE® S-FRAME Hộp C-000.33.038

137 Đèn Monocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL + 3 D lens attachment only Hộp C-000.33.101

138 Đèn Monocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL Orbit rest extension Hộp C-000.33.104

139 Đèn Binocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL Binocular attachment only Hộp C-000.33.106

140 Đèn Accessories Mounting case smartphone iC 2/5 for Apple iPhone 5s / SE Hộp C-000.33.150

141 Đèn Accessories Mounting case smartphone iC 2/6 for Apple iPhone 6 / 6s Hộp C-000.33.151

142 Đèn Accessories Mounting case smartphone iC 2/7 for Apple iPhone 7 / 8 Hộp C-000.33.152

143 Đèn Fundus charts Pad with 50 pcs. Hộp C-000.33.208

144 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscopepe LED-6V Teaching mirror Hộp C-000.33.209

145 Phụ kiện Omega push-in connector Hộp C-000.33.224

146 Đèn SIGMA®250 Accessories Teaching mirror Hộp C-000.33.302

147 Đèn SIGMA®250 Accessories  Blue f lter Hộp C-000.33.313

148 Đèn SIGMA®250 Accessories  Yellow f lter Hộp C-000.33.314

149 Đèn SIGMA®250 Accessories  Diffusor Hộp C-000.33.315

150 Đèn SIGMA®250 Accessories  Case for f lters, empty Hộp C-000.33.316

151 Phụ kiện HEINE® Headband for Omega and Sigma 150 Hộp C-000.33.327

152 Phụ kiện Adaptor angle Hộp C-000.33.509

153 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscopepe LED-6V Extension Cord Cinch-Cinch, 2 m Hộp C-000.33.510

154 Phụ kiện Instrument holder for en50 Hộp C-000.33.511

155 Phụ kiện Instrument holder for s-frame Hộp C-000.33.512

156 Đèn LAMBDA 100 Retinometer Patient card 3.5 V XHL Hộp C-000.35.005

157 Phụ kiện Miroflex 2 Ophthalmoscope AV Hộp C-001.13.101

158 Phụ kiện Focalux AV Hộp C-001.14.102

159 Đèn Ophthalmic Examination Lamp without handle 2.5 V XHL Hộp C-001.14.400

160 Đèn HSL 150 for BETA or BETA SLIM handles HSL 150, head only 2.5 V XHL Hộp C-001.14.602

161 Phụ kiện HEINE BETA® 200 Retinoscope Hộp C-001.15.353

162 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope with XHL Xenon Halogen bulb, without handle 2.5 V XHL Hộp C-001.15.353 
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163 Phụ kiện Glaucotest Hộp C-001.16.101

164 Đèn Finoff Transilluminator for scleral transillumination, without handle 2.5 V XHL Hộp C-001.17.080

165 Phụ kiện Autofoc Ophthalmoscope AL Hộp C-001.23.001

166 Đèn BETA200 Ophthalmoscope without handle 2.5V XHL Hộp C-001.30.100

167 Đèn BETA200 M2 Ophthalmoscope without handle  2.5V XHL Hộp C-001.30.102

168 Phụ kiện HEINE BETA® 200 Professional Opthalmoscope Hộp C-001.30.103

169 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope without handle 2.5V XHL Hộp C-001.30.120

170 Đèn K 180 Ophthalmoscope with aperture wheel 1, without handle 2.5V XHL Hộp C-001.30.206

171 Đèn K 180 Ophthalmoscope with aperture wheel 2, with cobalt blue f lter, without handle 2.5V XHL Hộp C-001.30.207

172 Đèn LAMBDA 100 Retinometer with decimal scale 0.06 to 0.8 (scale 1), without handle 2.5 V XHL Hộp C-001.35.010

173 Đèn LAMBDA 100 Retinometer with acuity scale 20 / 300 to 20 / 25 (scale 2), without 2.5 V XHL Hộp C-001.35.015

174 Phụ kiện Miroflex 2 Ophthalmoscope AV Hộp C-002.13.101

175 Phụ kiện Focalux AV Hộp C-002.14.102

176 Đèn Ophthalmic Examination Lamp without handle 3.5 V XHL Hộp C-002.14.400

177 Phụ kiện HSL 100 with AV-connector Hộp C-002.14.601

178 Đèn HSL 150 for BETA or BETA SLIM handles HSL 150, head only 3.5 V XHL Hộp C-002.14.602

179 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope with XHL Xenon Halogen bulb, without handle 3.5 V XHL Hộp C-002.15.353

180 Phụ kiện Glaucotest Hộp C-002.16.101

181 Đèn Finoff Transilluminator for scleral transillumination, without handle 3.5 V XHL Hộp C-002.17.080

182 Phụ kiện Autofoc Ophthalmoscope AL Hộp C-002.23.001

183 Đèn BETA200 Ophthalmoscope without handle 3.5V XHL Hộp C-002.30.100

184 Đèn BETA200 M2 Ophthalmoscope without handle  3.5V XHL Hộp C-002.30.102

185 Phụ kiện HEINE BETA® 200 Professional Opthalmoscope Hộp C-002.30.103

186 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope without handle 3.5V XHL Hộp C-002.30.120

187 Đèn K 180 Ophthalmoscope with aperture wheel 1, without handle 3.5V XHL Hộp C-002.30.206

188 Đèn K 180 Ophthalmoscope with aperture wheel 2, with cobalt blue f lter, without handle 3.5V XHL Hộp C-002.30.207

189 Đèn Indir.ophthalmosc.w.la.3,5v Hộp C-002.33.000

190 Đèn Monocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL with+3 D lens and orbit extension Hộp C-002.33.001

191 Đèn Binocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL with+3D lens and orbit rest extension Hộp C-002.33.002

192 Đèn LAMBDA 100 Retinometer with decimal scale 0.06 to 0.8 (scale 1), without handle 3.5 V XHL Hộp C-002.35.010

193 Đèn LAMBDA 100 Retinometer with acuity scale 20 / 300 to 20 / 25 (scale 2), without 3.5 V XHL Hộp C-002.35.015

194 Phụ kiện F.O. Loupelight Hộp C-003.32.535

195 Phụ kiện Loupe light Hộp C-004.32.029

196 Phụ kiện Illumination attachment f. HR Loupes Hộp C-004.32.529

197 Phụ kiện Hand-held Indirect Ophthal. MONOCULAR Hộp C-004.33.001

198 Phụ kiện Video Omega 2C A-Cam with ext. Illumination Hộp C-004.33.212

199 Phụ kiện Video Omega 2C Hộp C-004.33.214

200 Phụ kiện Omega 500 + DV1 Hộp C-004.33.216

201 Phụ kiện Omega 100 with 6V halogen bulb Hộp C-004.33.220

202 Phụ kiện Omega 180 Hộp C-004.33.225

203 Phụ kiện Sigma 100 Hộp C-004.33.301

204 Phụ kiện HEINE SIGMA® 150 / HEINE SIGMA® 150 M2 Hộp C-004.33.320

205 Phụ kiện HEINE SIGMA® 150 / HEINE SIGMA® 150 M2 Hộp C-004.33.330

206 Phụ kiện Sigma 150 KC Hộp C-004.33.341

207 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscope XHL – 6V with XHL Xenon Halogen bulb (5 W) on Headband Hộp C-004.33.500

208 Phụ kiện HEINE OMEGA® 500 Binocular Indirect Ophthal. Hộp C-004.33.503

209 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscope XHL – 6V on Headband with HC 50 L Headband Rheostat Hộp C-004.33.507

210 Đèn OMEGA 500 Kits Consists of OMEGA 500, Kit 1: with plug-in transformer for HC 50 L Hộp C-004.33.537

211 Đèn OMEGA 500 Kits Consists of OMEGA 500, Kit 2: with EN 50 transformer complete Hộp C-004.33.538

212 Đèn OMEGA 500 Kits Consists of OMEGA 500, Kit 3: with mPack and plug-in transformer Hộp C-004.33.539

213 Đèn OMEGA 500 UNPLUGGED Kits XHL – 6V  Kit 5: with plug-in transformer UNPLUGGED Hộp C-004.33.541

214 Đèn Wall unit EN 50 UNPLUGGED charger, 2 x mPack UNPLUGGED Hộp C-004.33.542

215 Đèn Wall unit EN 50 UNPLUGGED charger, 1 x mPack UNPLUGGED Hộp C-004.33.543

216 Đèn OMEGA 500 with DV 1 and mPack with plug-in transformer Hộp C-004.33.560
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217 Đèn OMEGA 500 with DV 1 XHL-6V plug-in and mPack UNPLUGGED with plug-in transformer Hộp C-004.33.561

218 Đèn OMEGA 500 with DV 1 XHL-6V and 2 x mPack UNPLUGGED with EN 50 UNPLUGGED Hộp C-004.33.562

219 Đèn OMEGA 500 with DV 1 LED-6V OMEGA 500 with DV 1 and USB 2.0 cord Hộp C-004.33.563

220 Đèn BETA 200 LED Streak Retinoscope without handle LED Hộp C-008.15.353

221 Đèn BETA200 LED Ophthalmoscope without handle Hộp C-008.30.100

222 Đèn BETA200 S LED Ophthalmoscope without handle Hộp C-008.30.120

223 Phụ kiện HEINE® LoupeLight 2 Hộp C-008.32.227

224 Phụ kiện HEINE® LED LoupeLight Hộp C-008.32.235

225 Phụ kiện HEINE® LED Loupelight Hộp C-008.32.236

226 Phụ kiện HEINE® LED Loupelight Hộp C-008.32.238

227 Phụ kiện HEINE® LED Loupelight Hộp C-008.32.246

228 Phụ kiện HEINE® LED Loupelight Hộp C-008.32.248

229 Phụ kiện S-Frame with i-View for HR-loupes Hộp C-008.32.360

230 Phụ kiện S-Frame with i-View for HR-loupes Hộp C-008.32.361

231 Phụ kiện S-Frame with i-View for HR-loupes Hộp C-008.32.362

232 Phụ kiện S-Frame with i-View for HRP-loupes Hộp C-008.32.434

233 Phụ kiện S-Frame with i-View for HRP-loupes Hộp C-008.32.435

234 Phụ kiện S-Frame with i-View for HRP-loupes Hộp C-008.32.436

235 Phụ kiện HEINE® LED LoupeLight Hộp C-008.32.541

236 Phụ kiện Omega 500 + DV1 Hộp C-008.33.216

237 Phụ kiện Sigma 250 Hộp C-008.33.320

238 Phụ kiện Headband Sigma 250 Hộp C-008.33.325

239 Đèn SIGMA 250 Kits  with without power source S-FRAME SIGMA 250 S-FRAME Retaining Hộp C-008.33.340

240 Đèn SIGMA 250 Kits with Pack mini source S-FRAME SIGMA 250 S-FRAME Retaining cord Hộp C-008.33.341

241 Đèn SIGMA 250 M2 Kit with S-FRAME and micro spot aperture without power source Hộp C-008.33.345

242 Đèn SIGMA 250 M2 Kit with S-FRAME and micro spot aperture Hộp C-008.33.346

243 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscope LED – 6V on Headband with HC 50 L Headband Rheostatand Hộp C-008.33.502

244 Đèn OMEGA 500 Kits Consists of OMEGA 500, with plug-in transformer for HC 50 L Hộp C-008.33.531

245 Đèn OMEGA 500 Kits mPack and plug-in transformer Hộp C-008.33.533

246 Đèn with plug-in transformer UNPLUGGED, 1 x mPack UNPLUGGED Hộp C-008.33.535

247 Đèn Wall unit EN 50 UNPLUGGED charger, 2 x mPack UNPLUGGED Hộp C-008.33.536

248 Đèn Wall unit EN 50 UNPLUGGED charger, 1 x mPack UNPLUGGED Hộp C-008.33.537

249 Đèn OMEGA 500 with DV 1 LED-6V OMEGA 500 with DV 1 and mPack with plug-in transformer Hộp C-008.33.560

250 Đèn OMEGA 500 with DV 1 LED-6V plug-in transformer OMEGA 500 with DV 1 and mPack Hộp C-008.33.561

251 Đèn OMEGA 500 with DV 1 LED-6V OMEGA 500 with DV 1 and 2 x mPack UNPLUGGED Hộp C-008.33.562

252 Đèn OMEGA 500 with DV 1 XHL-6V OMEGA 500 with DV 1 and USB 2.0 cord Hộp C-008.33.563

253 Đèn Beta200s ophth./beta ha. Hộp C-010.10.118

254 Đèn Beta 200s ophth./4 usb+tr. Hộp C-010.27.388

255 Đèn Beta 200s led ophth./4 usb+tr. Hộp C-010.28.388

256 Đèn Beta 200 ophthalmosc./beta ha. Hộp C-011.10.118

257 Đèn Beta 200 ophth./4usb+tr. Hộp C-011.27.388

258 Đèn Beta 200 led ophth./4usb+tr. Hộp C-011.28.388

259 Đèn Beta 200 retinoscope/beta ha. Hộp C-014.10.118

260 Đèn Beta 200 st-ret. /4usb+tr. Hộp C-014.27.388

261 Đèn Beta 200 led st-ret. /4usb+tr. Hộp C-014.28.388

262 Đèn Ophthal.examinat.lamp/beta ha Hộp C-018.10.118

263 Đèn Ophthal.examinat.lamp/4nt ha. Hộp C-018.23.396

264 Đèn Ophthal.examinat.lamp/4usb+tr. Hộp C-018.27.388

265 Đèn Finoff transill./beta ha Hộp C-019.10.118

266 Đèn Finoff transill./4nt ha. Hộp C-019.23.396

267 Đèn Finoff transill./4usb+tr. Hộp C-019.27.388

268 Đèn Ind.ophthalmosc./monoc./4nt Hộp C-020.23.420

269 Đèn Ind.ophthalmosc./monoc./4usb Hộp C-020.27.388

270 Đèn Ind.ophthalmosc./binoc./4nt Hộp C-021.23.420
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271 Đèn Ind.ophthalmosc./binoc./4usb Hộp C-021.27.388

272 Phụ kiện Hard case for c-34/76 Hộp C-034.00.000

273 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA battery handle 2.5 V XHL Hộp C-034.10.118

274 Đèn Beta 200 retinoscope set c34 Hộp C-034.10.120

275 Đèn Beta 200 retinoscope set c34 Hộp C-034.20.420

276 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle table charge 3.5V XHL Hộp C-034.23.420

277 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charge LED Hộp C-034.24.420

278 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5V XHL Hộp C-034.27.387

279 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 USB rechargeable and plug-in power supply 3.5 V XHL Hộp C-034.27.388

280 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle LED Hộp C-034.28.387

281 Đèn BETA 200 Retinoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle and plug-in power supply LED Hộp C-034.28.388

282 Đèn Beta 200 st-ret.set+b.l/300 Hộp C-034.29.420

283 Đèn LAMBDA 100 Retinometer Kits  LAMBDA 100 with acuity scale (scale 2), 3.5 V XHL Hộp C-037.27.388

284 Đèn LAMBDA 100 Retinometer Kits  LAMBDA 100 with decimal scale (scale 1), 3.5 V XHL Hộp C-038.27.388

285 Đèn Combi case / Hard case for indirect ophthalmology sets C-162, C-276, C-278, C-283, C-284 Hộp C-079.00.000

286 Đèn Combi case / Hard case Combi case for indirect ophthalmology sets Hộp C-079.03.000

287 Phụ kiện Zipper case c34/144 la.hand Hộp C-143.00.000

288 Phụ kiện Empty case Hộp C-144.06.000

289 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA battery handle 2.5V XHL Hộp C-144.10.118

290 Đèn Beta ophthalmoscope set c144 Hộp C-144.10.120

291 Đèn Beta ophthalmoscope set c144 Hộp C-144.20.420

292 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets rechargeable handle with NT 4 table charger 3.5V XHL Hộp C-144.23.420

293 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger LED Hộp C-144.24.420

294 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle 2.5V XHL Hộp C-144.27.387

295 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5V XHL Hộp C-144.27.388

296 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle LED Hộp C-144.28.387

297 Đèn BETA200 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle LED 2.5V Hộp C-144.28.388

298 Đèn Beta200 ophth. set+b.l/300 Hộp C-144.29.420

299 Phụ kiện Hard case Hộp C-145.00.000

300 Đèn BETA200 Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA battery handle 2.5V XHL Hộp C-145.10.118

301 Đèn Beta ophth./retin.set c-145 Hộp C-145.20.420

302 Đèn BETA 200 Diagnostic Sets BETA 4 NT rechargeable handle with table charger 3.5 V XHL Hộp C-145.23.420

303 Đèn BETA 200 Diagnostic Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger LED Hộp C-145.24.420

304 Đèn Beta led oph./sk.set c145/4usb Hộp C-145.25.387

305 Đèn Beta led oph/sk.set 145/usb+tr Hộp C-145.25.388

306 Đèn Beta led oph./ski.set c145/4nt Hộp C-145.25.420

307 Đèn BETA200 Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA 4 USB handle 3.5V XHL Hộp C-145.27.387

308 Đèn BETA200 Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope 3.5V XHL Hộp C-145.27.388

309 Đèn BETA200 Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA 4 USB rechargeable LED Hộp C-145.28.387

310 Đèn BETA200 Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA 4 USB rechargeable LED Hộp C-145.28.388

311 Đèn Beta200 oph./r.set+b.l/300 Hộp C-145.29.420

312 Đèn Accessories Case for iC 2 Hộp C-150.00.000

313 Đèn iC 2 Set/5 for iPhone 5s and SE LED See above, but with mounting case smartphone iC 2/5 Hộp C-150.40.211

314 Phụ kiện HEINE® iC2 Funduscope Hộp C-150.40.303

315 Đèn iC 2 Set/6 for iPhone 6 / 6s LED see above, but with mounting case smartphone iC 2/6 Hộp C-151.40.211

316 Phụ kiện HEINE® iC2 Funduscope Hộp C-151.40.303

317 Phụ kiện iC 2 Set/7 for iPhone 7 and 8 LED iC 2 with mounting case smartphone iC 2/7 Hộp C-152.40.211

318 Phụ kiện HEINE® iC2 Funduscope Hộp C-152.40.303

319 Phụ kiện Carrying case for sigma Hộp C-160.00.000

320 Đèn OMEGA 500 with DV 1 Sets XHL-6V mPack UNPLUGGED and plug-in transformer Hộp C-176.40.670

321 Đèn OMEGA 500 with DV 1 Sets LED-6V mPack UNPLUGGED and plug-in transformer Hộp C-176.41.670

322 Đèn K 180 Ophthalmoscope Sets BETA battery handle 2.5V XHL Hộp C-182.10.118

323 Đèn K180 ophth.set+b.nt/300 Hộp C-182.20.420

324 Đèn K 180 Ophthalmoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle with table charger 3.5V XHL Hộp C-182.23.420
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325 Đèn K 180 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5V XHL Hộp C-182.27.387

326 Đèn K 180 Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB cord and plug-in power supply 3.5V XHL Hộp C-182.27.388

327 Đèn K180 ophth.set+b.l/300 Hộp C-182.29.420

328 Đèn K180 bf. ophth. set/beta Hộp C-183.10.118

329 Đèn K180 bf. ophth. set//4 nt Hộp C-183.23.420

330 Đèn K180 bf. ophth. set/4 usb+tr. Hộp C-183.27.388

331 Phụ kiện Hard case for c-187/189 Hộp C-187.06.000

332 Đèn Lambda100 set+beta Hộp C-187.10.118

333 Đèn Lambda100 set+b.nt/300 Hộp C-189.20.420

334 Đèn Lambda100 set+b.l/300 Hộp C-189.29.420

335 Đèn Hand-held Slit Lamp Sets BETA SLIM battery handle, in soft pouch, without spare 2.5 V XHL Hộp C-252.10.105

336 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA battery handle 2.5V XHL Hộp C-261.10.118

337 Đèn Beta200s ophth.set+b.nt/300 Hộp C-261.20.420

338 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle with 3.5V XHL Hộp C-261.23.420

339 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table LED Hộp C-261.24.420

340 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5V XHL Hộp C-261.27.387

341 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle with USB 3.5V XHL Hộp C-261.27.388

342 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle LED Hộp C-261.28.387

343 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope Sets BETA 4 USB rechargeable handle with USB LED Hộp C-261.28.388

344 Đèn Beta200s ophth.set+b.l/300 Hộp C-261.29.420

345 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA battery handle 2.5V XHL Hộp C-262.10.118

346 Đèn Beta s ophth./retin.set Hộp C-262.20.420

347 Đèn BETA 200 S Diagnostic Sets BETA 4 NT rechargeable handle with table charger 3.5 V XHL Hộp C-262.23.420

348 Đèn BETA 200 S Diagnostic Sets BETA 4 NT rechargeable handle with NT 4 table charger LED Hộp C-262.24.420

349 Đèn Beta s led oph/skiask.set/4usb Hộp C-262.25.387

350 Đèn Beta s led oph/skiask.set/4usb Hộp C-262.25.388

351 Đèn Beta s led oph./skiask.set/4nt Hộp C-262.25.420

352 Đèn BETA 200 S Diagnostic Sets BETA 4 USB rechargeable handle 3.5 V XHL Hộp C-262.27.387

353 Đèn BETA 200 S Diagnostic Sets BETA 4 USB rechargeable handle with USB cord and 3.5 V XHL Hộp C-262.27.388

354 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope, BETA 200 Streak Retinoscope BETA 4 USB handle LED Hộp C-262.28.387

355 Đèn BETA 200 S Diagnostic Sets BETA 4 USB rechargeable handle LED Hộp C-262.28.388

356 Đèn Beta200 ophth.set+b.l/300 Hộp C-262.29.420

357 Phụ kiện hard case for c-265 Hộp C-265.06.000

358 Đèn Hsl 150 set c-265 Hộp C-265.10.118

359 Đèn Hsl 150 set c-265 Hộp C-265.20.420

360 Đèn Hsl150 set+b.l/300 Hộp C-265.29.420

361 Đèn Hand-held Slit Lamp Sets BETA 4 SLIM NT spare bulb, in hard case 2.5 V XHL Hộp C-266.20.471

362 Đèn Hsl 150/10x set c-267 Hộp C-267.10.118

363 Đèn Hsl 150/10x set c-267 Hộp C-267.20.420

364 Đèn Hsl 150 w.10x set+b.l/300 Hộp C-267.29.420

365 Đèn Hsl 150/10x set c-268 Hộp C-268.10.105

366 Đèn SIGMA 250 M2 Set with S-FRAME with mPack mini Hộp C-279.41.671

367 Đèn SIGMA 250 Set with S-FRAME with mPack mini Hộp C-281.41.671

368 Đèn OMEGA 500 Sets XHL -6V EN 50-m Charger with mPack, HC 50 L Headband Rheostat Hộp C-283.40.302

369 Đèn OMEGA 500 Sets XHL -6V HC 50 L Headband Rheostat with plug-in transformer Hộp C-283.40.320

370 Đèn OMEGA 500 Sets XHL -6V mPack with plug-in transformer, HC 50 L Headband Rheostat Hộp C-283.40.670

371 Đèn OMEGA 500 Sets LED -6V HC 50 L Headband Rheostat with plug-in transformer Hộp C-283.41.320

372 Đèn OMEGA 500 Sets LED -6V mPack with plug-in transformer, HC 50 L Headband Rheostat Hộp C-283.41.670

373 Đèn OMEGA 500 Set XHL – 6V mPack UNPLUGGED and plug-in transformer UNPLUGGED Hộp C-284.40.670

374 Đèn OMEGA 500 Set LED – 6V mPack UNPLUGGED and plug-in transformer UNPLUGGED Hộp C-284.41.670

375 Phụ kiện Ear light (6 pieces) Hộp D-000.73.105

376 Phụ kiện Contact plate nc2 w. scale Hộp D-000.78.114

377 Phụ kiện Contact plate nc1 w. scale Hộp D-000.78.115

378 Phụ kiện Contact pl.mini3000 w/o scale Hộp D-000.78.116
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379 Phụ kiện Contact pl.mini3000 with scale Hộp D-000.78.117

380 Phụ kiện Mounting case nc2/t6 Hộp D-000.78.124

381 Phụ kiện Mounting case nc2/5 Hộp D-000.78.125

382 Phụ kiện Mounting case nc2/6 Hộp D-000.78.126

383 Phụ kiện Mounting case nc2/7 Hộp D-000.78.127

384 Phụ kiện Insufflation port connector Hộp D-000.80.101

385 Phụ kiện Insufflator bulb w.connector Hộp D-000.80.102

386 Phụ kiện HEINE® Alpha / Alpha+ handle Hộp D-000.89.050

387 Phụ kiện mini Fibralux Otoscope Hộp D-001.70.100

388 Phụ kiện Mini 3000® F.O. Otoscope Hộp D-001.70.106

389 Đèn Mini 3000 f.o.oto.+han.+1xtips Hộp D-001.70.110

390 Đèn Mini3000 f.o.oto.+handle+tips Hộp D-001.70.120

391 Phụ kiện Minilux Otoscope Hộp D-001.70.200

392 Phụ kiện Mini 3000® Otoscope Hộp D-001.70.206

393 Đèn Mini3000 oto.+handle+1 x tips Hộp D-001.70.210

394 Đèn Mini3000 otosc.handle + tips Hộp D-001.70.220

395 Đèn Mini3000 fo ot.+rech.ha+1xtips Hộp D-001.70.301

396 Phụ kiện Mini Miroflex 2 Hộp D-001.71.100

397 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope without handle 2.5V XHL Hộp D-001.71.105

398 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope with mini 3000 battery handle, with batteries 2.5V XHL Hộp D-001.71.120

399 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope with mini 3000 rechargeable handle 2.5V XHL Hộp D-001.71.200

400 Phụ kiện alpha+ Focalux Hộp D-001.72.101

401 Phụ kiện mini-c Cliplight and Ear Light Hộp D-001.73.103

402 Phụ kiện Mini c cliplamp with handle Hộp D-001.73.109

403 Phụ kiện mini 1000 Cliplamp Hộp D-001.73.112

404 Phụ kiện Mini 3000 cliplamp head Hộp D-001.73.130

405 Phụ kiện Mini 3000 cliplamp with handle Hộp D-001.73.131

406 Phụ kiện Clip Light Hộp D-001.73.151

407 Phụ kiện Mini3000 tong.bl.h.w/o ha. Hộp D-001.74.100

408 Đèn Mini3000 bl.holder+100bl.+han. Hộp D-001.74.103

409 Đèn Mini3000 bl.holder+5 1xbl.+ha. Hộp D-001.74.118

410 Phụ kiện Mini3000 combi lamp with bulb Hộp D-001.76.101

411 Phụ kiện Mini3000 combi lamp w. handle Hộp D-001.76.120

412 Phụ kiện Dermatoscope mini 2000 Hộp D-001.78.101

413 Phụ kiện Dermatoscope mini 3000 Hộp D-001.78.106

414 Đèn Mini3000 derm.+cont.pl.+handle Hộp D-001.78.107

415 Đèn Mini3000 derm.+cont.pl.+scale Hộp D-001.78.108

416 Đèn Mini3000 der+cont.pl+scale+han Hộp D-001.78.109

417 Phụ kiện Battery handle mini 2000 black Hộp D-001.79.009

418 Phụ kiện Mini3000 batt.handle w/o batt. Hộp D-001.79.020

419 Phụ kiện Heine mini3000® battery handle Hộp D-001.79.021

420 Phụ kiện Mini3000 rechargeable handle Hộp D-001.79.022

421 Phụ kiện alpha otoscope Hộp D-001.80.100

422 Phụ kiện Alpha + Otoscope Hộp D-001.80.108

423 Phụ kiện alpha ophthalmic examination lamp Hộp D-001.81.100

424 Phụ kiện HSL 150 with alpha-connector Hộp D-001.81.511

425 Phụ kiện alpha + Lightloupe 5x/8x Hộp D-001.82.103

426 Phụ kiện alpha + Lightloupe 5x/8x Hộp D-001.82.203

427 Phụ kiện Alpha Ophthalmoscope apert. combination Hộp D-001.83.100

428 Phụ kiện alpha+ Ophthalmoscope Hộp D-001.83.102

429 Phụ kiện Alpha Ophthalmoscope apert. combination Hộp D-001.83.200

430 Phụ kiện alpha+ Skiascope Hộp D-001.83.501

431 Phụ kiện Dermatoscope alpha+ Hộp D-001.84.101

432 Phụ kiện HEINE® Alpha / Alpha+ handle Hộp D-001.89.021
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433 Phụ kiện HEINE® Alpha / Alpha+ handle Hộp D-001.89.051

434 Phụ kiện alpha+ Focalux Hộp D-002.72.101

435 Phụ kiện Alpha + Otoscope Hộp D-002.80.108

436 Phụ kiện HSL 150 with alpha-connector Hộp D-002.81.511

437 Phụ kiện alpha + Lightloupe 5x/8x Hộp D-002.82.103

438 Phụ kiện alpha + Lightloupe 5x/8x Hộp D-002.82.203

439 Phụ kiện alpha+ Ophthalmoscope Hộp D-002.83.102

440 Phụ kiện alpha+ Skiascope Hộp D-002.83.501

441 Phụ kiện Dermatoscope alpha+ Hộp D-002.84.101

442 Phụ kiện HEINE® Alpha / Alpha+ handle Hộp D-002.89.053

443 Phụ kiện Mini 3000® F.O. Otoscope Hộp D-008.70.106

444 Đèn Mini3000 led f.o.oto+han+xtips Hộp D-008.70.110

445 Đèn Mini3000 led f.o.oto.+han+tips Hộp D-008.70.120

446 Đèn Mini3000 led fo ot+rech.ha1xt. Hộp D-008.70.301

447 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope without handle 2.5V LED Hộp D-008.71.105

448 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope with mini 3000 battery handle, with batteries 2.5V LED Hộp D-008.71.120

449 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope with mini 3000 rechargeable handle 2.5V LED Hộp D-008.71.200

450 Đèn Mini3000 led derm.+ plate Hộp D-008.78.106

451 Đèn Mini3000 led derm.+cont+ha+oil Hộp D-008.78.107

452 Đèn Mini3000 led derm.+pl.+scale Hộp D-008.78.108

453 Đèn Mini3000 led derm.+cont+ha+oil Hộp D-008.78.109

454 Phụ kiện HEINE® NC2 Dermatoscope Hộp D-008.78.120

455 Phụ kiện Hard case for c-266/d-302 Hộp D-302.06.000

456 Phụ kiện Carry bag nc 2 Hộp D-840.00.000

457 Đèn Nc2 set + co.pl.w.scale Hộp D-841.78.120

458 Đèn Nc2 set Hộp D-842.78.120

459 Đèn Nc2 set + co.pl.w.scale/5 Hộp D-845.78.120

460 Đèn Nc2 set + co.pl.w.scale/6 Hộp D-846.78.120

461 Đèn Nc2 set + co.pl.w.scale/7 Hộp D-847.78.120

462 Đèn Nc2 set + co.pl.w.scale/t6 Hộp D-849.78.120

463 Phụ kiện Hard case for mini set Hộp D-850.00.000

464 Phụ kiện Hard case for mini set Hộp D-851.00.000

465 Đèn Mini 3000 f.o.otosc. set d-851 Hộp D-851.10.021

466 Đèn Mini 3000 otosc. set d-851 Hộp D-851.20.021

467 Phụ kiện Hard case for mini set Hộp D-852.00.000

468 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope Set mini 3000 battery handle with batteries 2.5 V XHL Hộp D-852.10.021

469 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope, mini 3000 F.O. Otoscope Set with 2 mini 3000 handles 2.5 V XHL Hộp D-859.11.022

470 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope, mini 3000 LED F.O. Otoscope Set with 2.5V LED Hộp D-860.11.022

471 Phụ kiện Soft pouch for mini set Hộp D-861.00.000

472 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope, mini 3000 F.O. Otoscope Set with 2 mini 2.5 V XHL Hộp D-873.11.021

473 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope, but with mini 3000 Otoscope instead 2.5 V XHL Hộp D-873.21.021

474 Đèn Mini3000 set d-882 Hộp D-882.20.021

475 Phụ kiện Hard case for mini set Hộp D-885.00.000

476 Đèn Mini3000 led f.o.oto+tips set Hộp D-885.20.021

477 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope Set mini 3000 battery handle with batteries 2.5V LED Hộp D-885.21.021

478 Đèn mini 3000 LED Ophthalmoscope, with 2 mini 3000 battery handles with batteries 2.5V LED Hộp D-886.11.021

479 Phụ kiện Empty case Hộp D-887.00.000

480 Đèn Mini3000led derm.+cont+oil set Hộp D-887.78.021

481 Đèn Mini3000led derm.+c.sc+oil set Hộp D-888.78.021

482 Phụ kiện Empty case Hộp D-891.00.000

483 Phụ kiện Empty case Hộp D-892.00.000

484 Phụ kiện Macintosh blade size 1 Hộp F-001.20.101

485 Phụ kiện Macintosh blade size 2 Hộp F-001.20.102

486 Phụ kiện Macintosh blade size 3 Hộp F-001.20.103
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487 Phụ kiện Macintosh blade size 4 Hộp F-001.20.104

488 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles Hộp F-001.22.117

489 Phụ kiện Small F.O. Laryngoscope handle Hộp F-001.22.800

490 Phụ kiện Small F.O. Laryngoscope handle Hộp F-001.22.806

491 Phụ kiện F.O. SHORT Laryngoscope Battery Handle Hộp F-001.22.812

492 Phụ kiện Laryngoscope lamp handle SP, 2,5V Hộp F-001.22.815

493 Phụ kiện HEINE® Standard F.O. Laryngoskope handles Hộp F-001.22.860

494 Phụ kiện Laryngoskop angled F.O. handles Hộp F-001.22.941

495 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles R and TR Hộp F-002.22.377

496 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles R and TR Hộp F-002.22.385

497 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles Hộp F-002.22.412

498 Phụ kiện Short F.O. Laryngoskop rechargeable handles Hộp F-002.22.414

499 Phụ kiện Small F.O. Laryngoscope handle Hộp F-002.22.806

500 Phụ kiện HEINE® Standard F.O. Laryngoskope handles Hộp F-002.22.863

501 Phụ kiện Laryngoskop angled F.O. handles Hộp F-002.22.942

502 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles R and TR Hộp F-007.22.377

503 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles R and TR Hộp F-007.22.385

504 Phụ kiện BETA F.O. Laryngoskop handles Hộp F-007.22.412

505 Phụ kiện HEINE® Standard F.O. Laryngoskope handles Hộp F-007.22.863

506 Phụ kiện HEINE® Standard F.O. Laryngoskope handles Hộp F-007.22.885

507 Phụ kiện Standard F.O. 4 NT Laryngoskop handles Hộp F-007.22.894

508 Phụ kiện Laryngoskop angled F.O. handles Hộp F-007.22.942

509 Phụ kiện Laryngoskop angled F.O. handles Hộp F-007.22.945

510 Phụ kiện Short F.O. Laryngoskop rechargeable handles Hộp F-008.22.414

511 Phụ kiện F.O. 4 SHORT NT Hộp F-008.22.424

512 Phụ kiện Small F.O. Laryngoscope handle Hộp F-008.22.800

513 Phụ kiện F.O. 4 SLIM NT Hộp F-008.22.804

514 Phụ kiện Small F.O. Laryngoscope handle Hộp F-008.22.806

515 Phụ kiện HEINE®F.O.SHORT Laryngoscope Battery Handle Hộp F-008.22.812

516 Phụ kiện HEINE® EasyClean LED Laryngoscope Handle Hộp F-008.22.820

517 Phụ kiện HEINE® EasyClean LED SLIM Lary. Handle Hộp F-008.22.821

518 Phụ kiện HEINE® EasyClean LED SHORT Lary. Handle Hộp F-008.22.822

519 Phụ kiện Standard F.O. LED Laryngoskop handles Hộp F-008.22.860

520 Phụ kiện Standard F.O. LED Laryngoskop handles Hộp F-008.22.863

521 Phụ kiện Standard F.O. LED Laryngoskop handles Hộp F-008.22.891

522 Phụ kiện Standard F.O. 4 LED NT Laryngoskop handles Hộp F-008.22.894

523 Phụ kiện VET Otoscope Beta 200 Hộp G-001.21.250

524 Phụ kiện BETA® 100 VET Otoscope Hộp G-001.21.260

525 Phụ kiện VET Otoscope Beta 200 Hộp G-002.21.250

526 Phụ kiện BETA® 100 VET Otoscope Hộp G-002.21.260

527 Phụ kiện Video-Prismoptic for 3S LED HeadLight Hộp J-000.31.220

528 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp J-000.31.241

529 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp J-000.31.280

530 Phụ kiện Foc. Video-Prismoptic f. 3S LED Headlight Hộp J-000.31.320

531 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp J-000.31.351

532 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp J-000.31.380

533 Phụ kiện Headband Lightweight Hộp J-000.31.516

534 Phụ kiện HEINE® Adapter S-Guard f. loupes a. headb. Hộp J-000.38.280

535 Phụ kiện HKL with clamp mount Hộp J-003.27.001

536 Phụ kiện HKL with wall mount Hộp J-003.27.002

537 Phụ kiện HKL with wall a. screw mount Hộp J-003.27.004

538 Phụ kiện Headlight MD 500 F.O. Hộp J-003.31.210

539 Phụ kiện Headband for Headlight MD 500 F.O. Hộp J-003.31.211

540 Phụ kiện MD 350 F.O. Headlight Hộp J-003.31.220

541 Phụ kiện HEINE® MD 1000 Fiber Optic (F.O.) Headlight Hộp J-003.31.231

542 Phụ kiện Headband for Headlight MD 1000 F.O. Hộp J-003.31.321

543 Phụ kiện Headlight SL 350 Hộp J-004.31.100
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544 Phụ kiện UBL 100 Clip-Lite Hộp J-004.31.500

545 Phụ kiện HEINE® HL 1200 Examination Light black Hộp J-005.27.052

546 Phụ kiện HEINE® HL 1200 Examination Light white Hộp J-005.27.054

547 Phụ kiện HL 1200*, 20W halogen bulb 12V Hộp J-005.27.075

548 Phụ kiện HEINE® HL 5000 Examination Light Hộp J-005.27.102

549 Phụ kiện HL 5000*, 50W halogen bulb 12V Hộp J-005.27.111

550 Phụ kiện EL10 LED Examination Light Hộp J-008.27.001

551 Phụ kiện EL3 LED Examination Light Hộp J-008.27.011

552 Phụ kiện MicroLight 2 Hộp J-008.31.255

553 Phụ kiện MicroLight 2 Hộp J-008.31.256

554 Phụ kiện HEINE® LED MicroLight Hộp J-008.31.265

555 Phụ kiện HEINE® LED MicroLight Hộp J-008.31.266

556 Phụ kiện HEINE® LED MicroLight Hộp J-008.31.285

557 Phụ kiện HEINE® LED MicroLight Hộp J-008.31.286

558 Phụ kiện HEINE® 3S LED Headlight Hộp J-008.31.300

559 Phụ kiện ML4 LED + DV1 Hộp J-008.31.405

560 Phụ kiện HEINE® ML 4 LED HeadLight Hộp J-008.31.410

561 Phụ kiện Dermaphot without Camera adaptor Hộp K-000.34.106

562 Phụ kiện DELTA 10 Dermatoscope, AL Hộp K-001.34.001

563 Phụ kiện DELTA 10 Dermatoscope, AL Hộp K-002.34.001

564 Phụ kiện DELTA 20 Dermatoscope Hộp K-008.34.202

565 Phụ kiện Delta 20 Plus Dermatoscope Hộp K-008.34.210

566 Phụ kiện Delta 20 T Dermatoscope Hộp K-008.34.221

567 Phụ kiện Delta 20 T Dermatoscope Hộp K-008.34.222

568 Phụ kiện Gamma 4.5 Hộp M-000.09.210

569 Phụ kiện Gamma 4.0 Hộp M-000.09.212

570 Phụ kiện Gamma 3.0 Hộp M-000.09.214

571 Phụ kiện Gamma 5.5 Hộp M-000.09.216

572 Phụ kiện Gamma 5.0 Hộp M-000.09.218

573 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.230

574 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.231

575 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.232

576 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.233

577 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.242

578 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.243

579 Phụ kiện Gamma ST Hộp M-000.09.270

580 Phụ kiện GAMMA G / GST Hộp M-000.09.271

581 Phụ kiện Gamma XXL Hộp M-000.09.305

582 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.315

583 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.319

584 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.320

585 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.322

586 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.323

587 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.325

588 Phụ kiện Gamma XXL LF Hộp M-000.09.326

589 Phụ kiện Stethoscope Gamma 1.1 Hộp M-000.09.911

590 Phụ kiện Stethoscope Gamma 1.2 Hộp M-000.09.912

591 Phụ kiện Stethoscope Gamma 1.3 Hộp M-000.09.913

592 Phụ kiện Stethoscope Gamma 2.1 Hộp M-000.09.921

593 Phụ kiện Stethoscope Gamma 2.2 Hộp M-000.09.922

594 Phụ kiện Stethoscope Gamma 2.3 Hộp M-000.09.923

595 Phụ kiện Stethoscope Gamma C Hộp M-000.09.931

596 Phụ kiện Stethoscope Gamma 3.1 Hộp M-000.09.941

597 Phụ kiện Stethoscope Gamma 3.3 Hộp M-000.09.943

598 Phụ kiện Stethoscope Gamma C3 Hộp M-000.09.944

599 Phụ kiện DERMAPHOT* 2,2V vacuum bulb 2.5V Hộp X-000.88.082

600 Phụ kiện mPack mini Belt Clip 6V Hộp X-000.99.006

601 Phụ kiện BETA Belt Clip 3.5V Li-ion Hộp X-000.99.008

602 Phụ kiện BETA handle module Hộp X-000.99.010

603 Phụ kiện Adaptor set (two pieces) for BETA4 SLIM NT laryngoscope rechargeable handles Hộp X-000.99.086

604 Phụ kiện BETA4 SLIM NT bottom insert 3.5c Li-ion Hộp X-000.99.110

605 Phụ kiện BETA Bottom insert 2.5V Hộp X-000.99.119
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606 Đèn OMEGA 500 with DV 1 USB 2.0 cord Hộp X-000.99.206

607 Phụ kiện BETA Cord handle AV Hộp X-000.99.212

608 Đèn Accessories USB cord with E4-USB medical approved plug-in power supply Hộp X-000.99.303

609 Phụ kiện E4-USB Medical approved plug-in power supply for USB cord 6V Hộp X-000.99.305

610 Phụ kiện HEINE® NT 200 Charger Hộp X-000.99.403

611 Phụ kiện NT 200 B Charger Hộp X-000.99.444

612 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscopepe LED-6V Connecting Cord Cinch to EN 50 charger Hộp X-000.99.667

613 Đèn OMEGA 500 UNPLUGGED Kits LED – 6V Consists of OMEGA 500, HC 50 L Headband Hộp X-000.99.668

614 Đèn Ophthalmic Examination Lamp XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V XHL Hộp X-001.88.032

615 Phụ kiện alpha+* Dermatoscope 2.5V Hộp X-001.88.034

616 Phụ kiện Illumination Head for Spreadable Anal Speculum 2.5V Hộp X-001.88.035

617 Phụ kiện BETA 100 VET Otoscope 2.5V Hộp X-001.88.037

618 Phụ kiện Miroflex* Ophthalmoscope 2.5V Hộp X-001.88.038

619 Phụ kiện Focalux* 2.5V Hộp X-001.88.039

620 Phụ kiện Proctoscope Head for proximal illumination 2.5V Hộp X-001.88.040

621 Phụ kiện Mini 2000* Clip Lamp, mini 1000* Clip Lamp 2.5V Hộp X-001.88.041

622 Phụ kiện Alpha* Ophthalmoscope 2.5V Hộp X-001.88.042

623 Phụ kiện Alpha* Ophthalmic Examination Light 2.5V Hộp X-001.88.043

624 Phụ kiện mini 2000* Otoscope 2.5V Hộp X-001.88.056

625 Phụ kiện Straight Laryngeal Mirror 2.5V Hộp X-001.88.057

626 Phụ kiện HSR2* Retinoscope 2.5V Hộp X-001.88.058

627 Phụ kiện Conventional Laryngoscope Blades 2.5V Hộp X-001.88.059

628 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5V XHL Hộp X-001.88.069

629 Đèn LAMBDA 100 Retinometer XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V XHL Hộp X-001.88.077

630 Đèn K 180 Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5V XHL Hộp X-001.88.084

631 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V XHL Hộp X-001.88.087

632 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope XHL Xenon Halogen spare bulb to convert to 2.5 V XHL Hộp X-001.88.088

633 Phụ kiện HEINE Cliplight 2.5V Hộp X-001.88.094

634 Đèn HSL 150 for BETA or BETA SLIM handles XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V XHL Hộp X-001.88.098

635 Phụ kiện Mini 3000 F.O. Otoscope 2.5V Hộp X-001.88.105

636 Đèn mini 3000 Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5V XHL Hộp X-001.88.106

637 Phụ kiện Mini 3000 Clip Lamp 2.5V Hộp X-001.88.107

638 Phụ kiện Mini-c Clip Lamp 2.5V Hộp X-001.88.108

639 Phụ kiện Mini 3000 Dermatoscope 2.5V Hộp X-001.88.109

640 Phụ kiện Mini 3000 Otoscope 2.5V Hộp X-001.88.110

641 Phụ kiện BETA Slim handle AV Hộp X-001.99.105

642 Phụ kiện HEINE BETA® Battery handle Hộp X-001.99.118

643 Phụ kiện Large battery handle 2.5V Hộp X-001.99.120

644 Phụ kiện Charger alpha NicaTron 2, 115V Hộp X-001.99.452

645 Phụ kiện BETA Slim handle AV Hộp X-001.99.471

646 Phụ kiện Mini NT Charger Hộp X-001.99.484

647 Phụ kiện HEINE® mini NT Charger Hộp X-001.99.485

648 Phụ kiện Rechargeable battery NiMH 2Z Hộp X-001.99.487

649 Phụ kiện Bottom insert for mini 3000 Rechargeable Handle, Hộp X-001.99.488

650 Phụ kiện Illumination Head for Spreadable Anal Speculum 3.5V Hộp X-002.88.044

651 Phụ kiện DELTA 10* Dermatoscope 3.5V Hộp X-002.88.046

652 Đèn Ophthalmic Examination Lamp XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5 V XHL Hộp X-002.88.047

653 Phụ kiện HSR2* Retinoscope 3.5V Hộp X-002.88.048

654 Phụ kiện BETA 100 VET Otoscope 3.5V Hộp X-002.88.049

655 Đèn Monocular Hand-held Indirect Ophthalmoscope 3.5 V XHL Xenon Halogen spare bulb Hộp X-002.88.050

656 Phụ kiện Proctoscope Head for proximal illumination 3.5V Hộp X-002.88.051

657 Phụ kiện Alpha+* Dermatoscope 3.5V Hộp X-002.88.053

658 Đèn BETA200 S Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5V XHL Hộp X-002.88.070

659 Đèn LAMBDA 100 Retinometer XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5 V XHL Hộp X-002.88.078

660 Đèn K 180 Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5V XHL Hộp X-002.88.086

661 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5 V XHL Hộp X-002.88.089

662 Đèn BETA 200 Streak Retinoscope XHL Xenon Halogen spare bulb to convert 3.5 V XHL Hộp X-002.88.090

663 Phụ kiện Focalux 3.5V Hộp X-002.88.091

664 Đèn HSL 150 for BETA or BETA SLIM handles XHL Xenon Halogen spare bulb 3.5 V XHL Hộp X-002.88.099

665 Phụ kiện Alpha+* Focalux 3.5V Hộp X-002.88.101

666 Phụ kiện BETA R and TR rechargeable handles AV Hộp X-002.99.386

667 Phụ kiện BETA4 NT bottom insert 3.5V Li-ion Hộp X-002.99.394

Trang 12 / 14



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ TÍNH CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Địa chỉ cơ sở bảo hành: Số nhà 17, ngõ 191, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty TNHH Legatek

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở sản xuất/Hãng, nước sản xuất: Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Đức

Tên cơ sở chủ sở hữu/Hãng, nước chủ sở hữu:Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Đức

Tên cơ sở bảo hành: Công ty TNHH Legatek

668 Phụ kiện BETA4 USB bottom insert 3.5V Li-ion Hộp X-002.99.395

669 Phụ kiện BETA rechargeable handles AV Hộp X-002.99.411

670 Phụ kiện Charger NicaTron N2, 110V Hộp X-002.99.432

671 Phụ kiện NicaTron S handle, AV Hộp X-002.99.451

672 Phụ kiện BETA Slim handle AV Hộp X-002.99.471

673 Phụ kiện HEINE® NT 4 Table Charger Hộp X-002.99.494

674 Phụ kiện HEINE® NT 300 Table Charger Hộp X-002.99.495

675 Phụ kiện Lamp Handle 6V Hộp X-004.88.060

676 Phụ kiện SL 350* Headlight 6V Hộp X-004.88.068

677 Phụ kiện SIGMA 100 6V Hộp X-004.88.076

678 Phụ kiện UBL 100* spectacle-mounted illuminator for Binocular Loupes 6V Hộp X-004.88.080

679 Phụ kiện Indirect Hand-held Ophthalmoscope 6V Hộp X-004.88.081

680 Phụ kiện SIGMA 150 6V Hộp X-004.88.093

681 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen spare bulb 6 V, 5 W, standard equipment Hộp X-004.88.111

682 Phụ kiện Lamp handle with cord switch Hộp X-004.99.607

683 Phụ kiện HEINE Accubox 6 V Hộp X-004.99.622

684 Phụ kiện HEINE Accubox 6 V Hộp X-004.99.639

685 Phụ kiện Accubox II w. trafo E10 Hộp X-004.99.640

686 Phụ kiện Accubox II-L w. trafo E10 Hộp X-004.99.647

687 Phụ kiện Rechargeable battery M3Z 4NT Li-ion 3.5V Li-ion Hộp X-007.99.380

688 Phụ kiện Li-ion rechargeable battery for BETA4 rechargeable handle 3.5V Li-ion Hộp X-007.99.383

689 Phụ kiện BETA R and TR rechargeable handles AV Hộp X-007.99.386

690 Phụ kiện BETA4 USB rechargeable handles AV Hộp X-007.99.387

691 Phụ kiện BETA4 USB Li-ion rechargeable handle 3.5V Li-ion Hộp X-007.99.388

692 Phụ kiện BETA rechargeable handles AV Hộp X-007.99.395

693 Phụ kiện BETA4 NT rechargeable handles AV Hộp X-007.99.396

694 Phụ kiện BETA rechargeable handles AV Hộp X-007.99.411

695 Phụ kiện BETA 4 SLIM NT Hộp X-007.99.474

696 Phụ kiện HEINE® mPack mini Hộp X-007.99.649

697 Phụ kiện mPack mini with Li-ion rechargeable battery and E4-USB plug-in transformer 6V Hộp X-007.99.650

698 Phụ kiện HEINE® mPack LL Hộp X-007.99.661

699 Phụ kiện HEINE® mPack UNPLUGGED Hộp X-007.99.665

700 Phụ kiện HEINE® mPack Hộp X-007.99.670

701 Phụ kiện HEINE® mPack Hộp X-007.99.671

702 Phụ kiện mPack with Li-ion rechargeable battery and plug-in transformer 6V Hộp X-007.99.672

703 Phụ kiện Li-ion rechargeable battery for mPack 6V Hộp X-007.99.676

704 Phụ kiện Lithium-Polymer rechargeable battery for mPack UNPLUGGED Hộp X-007.99.680

705 Đèn Upgrade-Kits OMEGA 500 LED-6V Upgrade-Kit OMEGA 500 with LED and HC 50L Hộp X-008.16.325

706 Đèn Upgrade-Kits OMEGA 500 LED-6V LED module for OMEGA 500 Hộp X-008.87.200

707 Phụ kiện BETA4 USB bottom insert, Li-ion L rechargeable battery, handle rest 3.5V Li-ion Hộp X-010.99.388

708 Đèn BETA4 NT bottom insert, NT4 table charger 3.5V Li-ion Hộp X-010.99.420

709 Phụ kiện BETA4 NT bottom insert, Li-ion L rechargeable battery, NT4 table charger 3.5v Li-ion Hộp X-011.99.420

710 Phụ kiện HEINE EN 100-1® Wall transformer Hộp X-095.12.109

711 Phụ kiện HEINE EN 100® Wall transformer Hộp X-095.12.110

712 Phụ kiện Extension with AV handle Hộp X-095.12.135

713 Phụ kiện Instrument box Hộp X-095.12.150

714 Phụ kiện HEINE® EN 200 Wall Transformer Hộp X-095.12.250

715 Phụ kiện HEINE® EN 200-1 Wall Transformer Hộp X-095.12.252

716 Phụ kiện Transformator E8 Hộp X-095.16.201

717 Phụ kiện EN 15 Brightness Control Hộp X-095.16.301

718 Phụ kiện HEINE® plug transformer for mPack / mPack LL Hộp X-095.16.315

719 Phụ kiện HEINE® plug transformer for mPack UNPLUGGED Hộp X-095.16.316

720 Phụ kiện Transformator for Headband Control Hộp X-095.16.320

721 Phụ kiện HEINE® HC 50 Headband Rheostat Hộp X-095.16.321

722 Phụ kiện HEINE® HC 50 Headband Rheostat Hộp X-095.16.323

723 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscopepe LED-6V HC 50 L Headband Rheostat Hộp X-095.16.325

724 Đèn OMEGA 500 Ophthalmoscopepe LED-6V Plug-in transformer for HC 50L Headband Rheostat Hộp X-095.16.330

725 Phụ kiện Wall transformer EN 30 Hộp X-095.17.102

726 Phụ kiện Desk top transformer EN 20-1 Hộp X-095.17.202

727 Phụ kiện HEINE® EN50 Base unit Hộp X-095.17.300

728 Đèn EN 50 Transformer table/wall unit with Rheostat Control Module 6V Hộp X-095.17.301

729 Đèn EN 50-m Charger Wall/Table Unit with mPack 6V Hộp X-095.17.302
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730 Phụ kiện Control unit for EN50 Hộp X-095.17.305

731 Phụ kiện HEINE® EN 50 UNPLUGGED Wall transformer Hộp X-095.17.310

732 Phụ kiện Desk top transformer EN 20-1, 240V Hộp X-096.17.200

733 Phụ kiện Xenon 1000 Hộp Y-096.15.117

734 Phụ kiện Projector HK 7000 Hộp Y-096.15.121

735 Phụ kiện Projector HK 7000 D Hộp Y-096.15.124
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